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1 1811061722   Đống Xuân Thành 08/11/2000 1.0 3.5 0.0 3.5 1.5 0.0 0.0 3.5 18 1.64 51 1.99

Tổng hợp: Tổng số SV: 1 Số SV bị cảnh báo mức 2: 0

STT
Ngày 

sinh
Họ và tên

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp: ĐH9C4                                                         Ngành: Công nghệ thông tin  

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 6 (NĂM THỨ 3, NĂM HỌC 2021-2022 )
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(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
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1 20111191582   Nguyễn Khoa Thắng 06/10/2002 2.5 2.0 4.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 17 3.35 67 3.21

Tổng hợp: Tổng số SV: 01 Số SV bị cảnh báo mức 2: 0

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Ngày sinhHọ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0
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Lớp: ĐH10BĐS2                                                       Ngành: Bất động sản                 

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 4 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2021-2022 )
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1 20111119886   Bùi Quang Minh 27/06/2002 4.0 3.0 2.0 2.5 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 32 3.38 71 3.09

Tổng hợp: Tổng số SV: 01 Số SV bị cảnh báo mức 1: 0

(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Lớp: ĐH10QĐ2                                                      Ngành: Quản lý đất đai 
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Ngày 

sinh
Họ và tên

Số SV bị buộc thôi học: 0Số SV bị cảnh báo mức 1: 0

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 4 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2021-2022 )
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1 20111119808   Nguyễn Ngọc Hùng 28/03/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 0.00 47 2.34 Cảnh báo học tập mức 2

Tổng hợp: Tổng số SV: 1 Số SV bị cảnh báo mức 2: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Ngày 

sinh
Họ và tên

(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Lớp: ĐH10QĐ3                                                   Ngành: Quản lý đất đai

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 4 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2021-2022 )

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0
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3 3 3 2 2 2

1 21111061780   Nguyễn Hữu Huy 19/01/2003 2.5 2.0 2.0 0.0 1.5 3.0 15 1.90 29 2.78

Tổng hợp: Tổng số SV: 1

(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Lớp: ĐH11C6                                       Ngành: Công nghệ thông tin 

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2021-2022 )

Ngày sinhHọ và tênMã SV
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị cảnh báo mức 2: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 21111171186   Trần Ngọc Ánh 23/03/2003 0.0 0.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.5 18 1.31 29 2.33

Tổng hợp: Tổng số SV: 1
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KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2021-2022 )
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Ngày sinhHọ và tên

(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0Số SV bị cảnh báo mức 2: 0
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Lớp: ĐH11LA1                                                 Ngành: Luật
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1 21111174015   Vũ Hoàng Quỳnh Anh 26/04/2003 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 2.0 1.0 18 1.22 28 2.21

2 21111173947   Trần Thanh Nhiều 03/09/2003 1.5 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 18 1.03 26 1.98

Tổng hợp: Tổng số SV: 02
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KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2021-2022 )
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Họ và tên

(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị cảnh báo mức 2: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0
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Lớp: ĐH11LA4                                                   Ngành: Luật
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1 21111175887   Tô Bá Hùng 07/05/2003 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 1.5 18 2.08 34 2.54

Tổng hợp: Tổng số SV: 01
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KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2021-2022 )
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Ngày sinhHọ và tên

(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị cảnh báo mức 2: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0
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Lớp: ĐH11LA6                                           Ngành: Luật
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1 21111116089   Đỗ Tuấn Phong 30/12/2003 1.0 2.5 1.0 2.0 3.0 4.0 15 2.23 30 2.60

Tổng hợp: Tổng số SV: 01

(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Lớp: ĐH11QĐ12                                        Ngành: Quản lý đất đai

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2021-2022 )
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị cảnh báo mức 2: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0
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1 21111203373   Nguyễn Huyền Trang 23/09/2003 2.0 3.0 4.0 3.5 4.0 2.0 2.5 2.0 17 2.74 31 2.94

Tổng hợp: Tổng số SV: 1

Họ và tên

Lớp: ĐH11MK8                                                 Ngành: Marketing

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2021-2022 )

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0
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(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
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STT Ngày sinhMã SV
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 2: 0
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1 21111026017   Bùi Quang Hiếu 29/07/2003 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 1.0 2.5 18 0.97 30 2.55 Cảnh báo học tập mức 1

Tổng hợp: Tổng số SV: 1 Số SV bị cảnh báo mức 1: 1 Số SV bị cảnh báo mức 2: 0
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Lớp: ĐH11K               Ngành: Khí tượng và khí hậu học

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2021-2022 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
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Số SV bị buộc thôi học:0
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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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1 21111105302   Vũ Trần Minh Đức 30/11/2003 0.0 1.5 0.0 3.0 2.0 0.0 2.0 16 1.16 23 2.48

Tổng hợp: Tổng số SV:01 Số SV bị cảnh báo mức 2:0

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Lớp: ĐH11QM3                             Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
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KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2021-2022 )
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Mã SV

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 1:0 Số SV bị buộc thôi học:0
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Ngày sinhHọ và tên

(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



V
i 

si
n

h
 v

ậ
t 

h
ọ

c

T
o

á
n

 c
a

o
 c

ấ
p

 2

K
iể

m
 s

o
á

t 
si

n
h

 h
ọ

c

S
in

h
 h

ọ
c 

đ
ạ

i 
c
ư

ơ
n

g

C
h

ỉ 
th

ị 
si

n
h

 h
ọ

c 
m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g

K
in

h
 t

ế 
ch

ín
h

 t
rị

 M
á

c 
- 

L
ên

in

K
ỹ

 n
ă

n
g

 m
ềm

T
iế

n
g

 a
n

h
 2

2 2 2 3 2 2 2 3

1 21111516193   Trần Cẩm Tú 02/11/2002 0.0 3.5 2.5 3.0 2.5 0.0 0.0 1.0 18 1.61 29 2.71

Tổng hợp: Tổng số SV:01

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã SV
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STT Ngày sinhHọ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2021-2022 )
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(Ban hành kèm Thông báo số:            /TB-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số SV bị cảnh báo mức 1: 0 Số SV bị cảnh báo mức 2: 0 Số SV bị buộc thôi học: 0
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Lớp: ĐH11SH1                                        Ngành: Sinh học ứng dụng


